
DANH SÁCH CÔNG NHẬN MỨC ĐỘ ẢNH HƯƠNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /6/2026 của UBND xã Lương Tài) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Tên SKKN 

1.  Bùi Thị Tuyến Hiệu trưởng Mầm non Tân Lãng 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo xây 

dựng trường học an toàn  cho trẻ trong trường Mầm non 

Tân Lãng 

2.  Nguyễn Thị Thùy Phó Hiệu trưởng Mầm non Tân Lãng 

Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo sinh hoạt 

chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tại trường mầm 

non Tân Lãng 

3.  Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng Mầm non Tân Lãng 

Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo đội ngũ giáo 

viên thực hiện chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm 

trung tâm tại trường mầm non Tân Lãng 

4.  Nguyễn Thị Hiền Hiệu trưởng Mầm non Hoa Sen 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng trường 

Mầm non Hoa Sen, xã Lương Tài đạt chuẩn Quốc gia mức 

độ 2 

5.  Nguyễn Thị Huế Phó Hiệu trưởng Mầm non Hoa Sen 

Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo công tác 

phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ tại trường mầm 

non Hoa Sen  

6.  Tiêu Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Mầm non Hoa Sen 
Biện pháp nâng cao chất lượng bếp ăn bán trú tại trường 

Mầm non Hoa Sen 

7.  Đoàn Quang Thư Hiệu trưởng Tiểu học Phú Hòa Biện pháp tăng cường cơ sở vật chất trường tiểu học 

8.  Nguyễn Thị Huệ Hiệu trưởng Mầm non Phú Hòa 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại mầm non Phú Hòa 

9.  Nguyễn Thị Hạt Phó Hiệu trưởng Mầm non Phú Hòa 

Một số biện pháp duy trì và nâng cao công tác phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ở trường mầm non Phú 

Hòa, xã Lương Tài 

10.  Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Mầm non Phú Hòa 

Biện pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên 

môn cho đội ngũ giáo viên nhà trẻ ở trường mầm non Phú 

Hòa 



11.  Vũ Bằng Giang Phó Hiệu trưởng THCS Lương Tài 

Đổi mới tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tại trường 

THCS Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

12.  Cao Thị Thu Hương Hiệu trưởng Mầm non Lương Tài 
Biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt 

động ở trường mầm non Lương Tài 

13.  Phạm Thị Chi Phó Hiệu trưởng Mầm non Lương Tài 
Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác bán trú ở 

trường mầm non Lương Tài 

14.  Nguyễn Văn Toàn Hiệu trưởng THCS Phú Hòa 

Biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 

tại trường THCS Phú Hòa nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học, 

giáo dục hiện nay 

15.  Nguyễn Đình Suất Phó Hiệu trưởng THCS Phú Hòa 

Đổi mới công tác quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện ở trường THCS Phú Hòa, xã 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

16.  Nguyễn Thị Thu Đông Hiệu trưởng TH Lương Tài 

Số hóa quản trị nhà trường và đa dạng hóa kênh tương tác 

giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại Trường tiểu 

học Lương Tài 

17.  Phí Hữu Khởi Phó Hiệu trưởng TH Lương Tài 
Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm theo 

Chương trình GDPT 2018 

18.  Dương Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng TH Lương Tài 

Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp cho học sinh tại Trường tiểu học Lương Tài, xã 

Lương Tài tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay 

19.  Hoàng Thị Huyên Giáo viên THCS Hàn Thuyên 

Nâng cao kỹ năng giải bài tập di truyền phả hệ trong bồi 

dưỡng học sinh giỏi môn Khoa học tự nhiên (mạch kiến 

thức vật sống). 

20.  Nguyễn Thị Thêu Giáo viên THCS Hàn Thuyên 
Biện pháp đa dạng hoá các hoạt động khởi động nhằm nâng 

cao chất lượng dậy học môn khoa học tự nhiên 

21.  Nguyễn Huy Đông Giáo viên THCS Hàn Thuyên 
Sử dụng ngôn ngữ C++ trong hoạt động bồi dưỡng học sinh 

giỏi môn Tin học 

22.  Nguyễn Thị Hà Giáo Viên THCS Hàn Thuyên 
1 số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc tại lớp 7C 

trường THCS Hàn Thuyên 

23.  Nguyễn Thị Hiền TPTĐ THCS Phú Hòa 

Tích hợp giáo dục an toàn giao thông trong dạy học KHTN 

8 (mạch kiến thức vật sống) nhằm phát triển năng lực và kỹ 

năng sống cho học sinh trường THCS Phú Hòa. 



24.  Đoàn Thị Thương Giáo viên THCS Phú Hòa 
Biện pháp làm tăng hứng thú cho học sinh THCS trong 

môn Khoa học tử nhiên 1 

25.  Nguyễn Văn Hòa Giáo viên THCS Hàn Thuyên 

Phát triển năng lực tư duy giải thuật và tối ưu hóa thuật 

toán cho học sinh giỏi môn Tin học thông qua phần mềm 

mô phỏng và lập trình tích hợp Flowgorithm-C++ 

26.  Đoàn Thị Ngãi Giáo viên THCS Hàn Thuyên 

Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu để 

bồi dưỡng học sinh có năng khiếu Khoa học tự nhiên (Hóa 

học) lớp 8 

27.  Nguyễn Đình Tấn Giáo viên THCS Hàn Thuyên 

Một số dạng bài tập về alkane dành cho học sinh trung học 

cơ sở thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thi trung học phổ thông 

chuyên 

28.  Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Hàn Thuyên 
Rèn kỹ năng làm phần đọc hiểu văn bản nghị luận trong đề 

kiểm tra học kỳ môn ngữ văn, lớp 9 

29.  Nguyễn Thị Luận Giáo viên THCS Hàn Thuyên 
Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong 

môn Lịch sử và Địa lý (phân môn Địa lý)-Lớp 6 

30.  Dương Thị Hòa Giáo viên THCS Lương Tài 

Rèn luyện trí tuệ cảm xúc thông qua trải nghiệm EQ và 

những câu chuyện truyền cảm hứng để góp phần xây dựng 

lớp học hạnh phúc tại trường THCS Lương Tài 

31.  Nguyễn Xuân Tuyến Giáo viên THCS Hàn Thuyên 
Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn KHTN 

1(Vật lý) chủ đề “Gương phẳng” 

32.  Nguyễn Thị Nga Giáo viên THCS Hàn Thuyên 
Nâng cao hiệu quả học từ vựng cho học sinh Trung học cơ 

sở 

33.  Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Hàn Thuyên 
Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng công 

tác Đội và phong trào thiếu nhi 

34.  Nguyễn Thị Thơi Giáo viên THCS Hàn Thuyên 
Rèn kỹ năng viết bài văn nghị luận về một tác phẩm thơ 

trong chương trình Ngữ văn lớp 8 

35.  Đoàn Thị Ngọc Mai Giáo viên THCS Hàn Thuyên 

Tạo hứng thú giờ học môn Lịch sử & Địa lý 7 (phân môn 

Lịch sử) cho học sinh thông qua hoạt động khởi động tại 

trường THCS Hàn Thuyên 

36.  Phạm Thị Hằng Giáo viên THCS Lương Tài 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương X-

Trái đất và bầu trời môn khoa học tự nhiên lớp 6 

37.  Nguyễn Thị Cúc Giáo viên THCS Lương Tài 
Một số biện pháp giúp học sinh yêu thích lập trình Scratch 

trong chương trình tin học 8. 



38.  Vũ Thị Thúy Giáo viên THCS Lương Tài 

Một số biện pháp kết hợp giữa kỹ thuật dạy học và phương 

pháp thảo luận nhóm nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy 

học môn KHTN phân môn hóa học 6 

39.  Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Lương Tài 
Một số ứng dụng công nghệ AI trong dạy và học Tiếng 

Anh 

40.  Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên THCS Lương Tài 
Một số biện pháp tạo hứng thú học môn Khoa học tự nhiên 

8-Phân môn sinh học thông qua hoạt động khởi động 

41.  Dương Thị Ngân Giáo viên 
TH&THCS Tân 

Lãng 

Một số biện pháp tạo hứng thú học tập và phát triển năng 

lực toán học cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học STEM 

42.  Trần Thị Phương Giáo viên TH Lương Tài 
Nâng cao hiệu quả vẽ tranh cho học sinh lớp 4 thông qua 

vận dụng các kỹ thuật chấm mầu 

43.  Lương Thị Huyền Giáo viên TH Lương Tài 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn giáo 

dục thể chất và hoạt động câu lạc bộ đá cầu, điền kinh ở 

trường tiểu học 

44.  Đinh Việt Cường Giáo viên TH Lương Tài 
Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy phân môn 

đọc nhạc cho học sinh khối 4 

45.  Nguyễn Văn Phú Giáo viên TH Lương Tài 
nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục thể chất lớp 5 

thông qua phương pháp trò chơi vận động 

46.  Bùi Bá Thiện Giáo viên TH Lương Tài 
Ứng dụng phần mềm Wayground (Quizizz) trong dạy học 

tiếng anh tiểu học 

47.  Tăng Thị Chi Giáo viên Tiểu học Phú Hòa 
Applying a variety of teaching forms and activities to 

improve primary student's English learning quality 

48.  Nguyễn Thúy Quỳnh Giáo viên Tiểu học Phú Hòa 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc rèn đọc cho học 

sinh lớp Một 

49.  Nguyễn Thị Thùy Giáo viên Tiểu học Phú Hòa 
Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc thông qua hoạt 

động “Mỗi tuần một việc tốt” 

50.  Phạm Thị Nguyệt Giáo viên Tiểu học Phú Hòa 
ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

chủ nhiệm đối với học sinh lớp 1 

51.  Phạm Thị Hải Hà Giáo viên 
TH&THCS Tân 

Lãng 
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn tin học THCS 



52.  Nguyễn Đình Hiện Giáo viên Tiểu học Phú Hòa Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp thời 4.0 

53.  Nguyễn Thị Khổn Giáo viên Tiểu học Phú Hòa Biện pháp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 5 

54.  Trần Thị Hương Giáo viên Tiểu học Phú Hòa 
Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng dùng từ, đặt câu trong 

môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 4 

55.  Lê Thị Diệp Giáo viên Tiểu học Phú Hòa 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả 

cho học sinh lớp 4 

56.  Lưu Thị Ngọt Giáo viên Tiểu học Phú Hòa 
Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một làm tốt dạng bài so 

sánh số có hai chữ số 

57.  Phạm Thị Liên Giáo viên Mầm non Lương Tài 
Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng A6 tại 

trường mầm non Lương Tài 

58.  Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Mầm non Lương Tài 

Một số biện pháp ứng dụng công nghệ AI trong thiết kế trò 

chơi và hình ảnh trực quan nhằm giúp trẻ 24-36 tháng A3 

trường mầm non Lương Tài nhận biết màu sắc và hình 

dạng 

59.  Nguyễn Thị Mừng Giáo viên Mầm non Lương Tài 

Biện pháp giáo dục trẻ lớp 4-5 tuổi A4 trường mầm non 

Lương Tài nhận biết và phòng tránh một số nguy cơ không 

an toàn 

60.  Trần Thị Ngọc Anh Giáo viên Mầm non Lương Tài 

Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục 

âm nhạc cho trẻ lớp 4-5 tuổi A3 trường mầm non Lương 

Tài 

61.  Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Mầm non Lương Tài 

Biện pháp nâng cao và phát huy tính tích cực, sáng tạo 

thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ 4-5 tuổi A6 trường 

mầm non Lương Tài 

62.  Phạm Thị Chi Giáo viên Mầm non Lương Tài 
Biện pháp nâng cao chất lượng công tác bán trú ở trường 

mầm non Lương Tài 

63.  Nguyễn Thị Liên Giáo viên Mầm non Lương Tài 
Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng A4 có thói quen tốt 

trong ăn uống tại trường mầm non Lương Tài 

64.  Nguyễn Thị Hòa Văn thư Mầm non Lương Tài 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư lưu 

trữ trong trường mầm non Lương Tài 

65.  Phí Thị Vân Giáo viên Mầm non Phú Hòa 
Biện pháp giáo dục cảm xúc cho trẻ lớp 4-5 tuổi C1 ở 

trường mầm non Phú Hòa 



66.  Nguyễn Thị Mười Giáo viên Mầm non Phú Hòa 

Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm “Hội chợ 

Xuân” cho trẻ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi A1, trường mầm non 

Phú Hòa 

67.  Phạm Thị Liên Giáo viên Mầm non Phú Hòa 

Biện pháp giáo dục kỹ năng phòng chống và thoát hiểm khi 

xảy ra cháy cho trẻ lớp 4-5 tuổi tại trường mầm non Phú 

Hòa 

68.  Nguyễn Thị Hiên Giáo viên Mầm non Phú Hòa 
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy hát cho trẻ lớp 

mẫu giáo 5-6 tuổi A1 trường Mầm non Phú Hòa 

69.  Phạm Thị Hiền Giáo viên Mầm non Lương Tài 
Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho 

trẻ 5-6 tuổi A1 trường mầm non Lương Tài 

70.  Vũ Thị Thùy Giáo viên Mầm non Lương Tài 
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giấc ngủ cho trẻ 24-

36 tháng A2 trường mầm non Lương Tài 

71.  Nguyễn Thị Lý Giáo viên Mầm non Lương Tài 
Một số biện pháp rèn nề nếp, thói quen cho trẻ 24-36 tháng 

A1 trường mầm non Lương Tài 

72.  Trần Thị Trang Giáo viên Mầm non Hoa Sen 
Biện pháp giúp trẻ nhóm 24-36 tháng A2 trường mầm non 

Hoa Sen nhận biết phân biệt tốt 3 màu đỏ, vàng, xanh 

73.  Tăng Thị Điệp Giáo viên Mầm non Phú Hòa 
Biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ lớp mẫu giáo 4-5 

tuổi C tại trường mầm non Phú Hòa 

74.  Nguyễn Thị Nga Giáo viên Mầm non Phú Hòa 
Biện pháp giúp trẻ ở nhóm 24-36 tháng tuổi C sớm thích 

nghi với môi trường lớp học ở trường mầm non Phú Hòa 

75.  Nguyễn Thị An Giáo viên Mầm non Phú Hòa 
Biện pháp giúp trẻ tích cực hoạt động với đồ vật tại nhóm 

24-36 tháng tuổi A1, trường mầm non Phú Hòa 

76.  Nguyễn Thị Vững Giáo viên Mầm non Phú Hòa 

Một số biện pháp giáo dục trẻ có ý thức tham gia bảo vệ 

môi trường cho trẻ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B tại trường mầm 

non Phú Hòa 

77.  Nguyễn Thị Toan Kế toán Mầm non Phú Hòa 

Một số kinh nghiệm và biện pháp về công tác bảo đảm, 

quản lý chững từ sổ sách kế toán trong trường học tại 

Trường mầm non Phú Hòa 

78.  Hoàng Thị Duy Giáo viên Mầm non Phú Hòa 
Biện pháp dạy trẻ nhóm 24-36 tháng tuổi A1 ở Trường 

mầm non Phú Hòa học tốt hoạt động nhiện biết tập nói 



79.  Nguyễn Thị Mười Giáo viên Mầm non Phú Hòa 

Biện pháp ứng dụng công nghệ AI và phần mềm Canva 

thiết kế hoạt động tho, truyện nhằm phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non Phú Hòa 

80.  Nguyễn Thị Khánh Giáo viên Mầm non Phú Hòa 
biện pháp nâng cao hiệu quả chuẩn bị tâm thế vào lớp 1 cho 

trẻ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi tại Trường mầm non Phú Hòa 

81.  Lê Thị Lý Văn thư Mầm non Tân Lãng 
ứng dụng CNTT trong số hóa và lưu trữ hồ sơ tại trường 

mầm non Tân Lãng 

82.  Chu Thị Thuyên Giáo viên Mầm non Tân Lãng 

Biện pháp ứng dụng công nghệ AI trong việc tổ chức các 

hoạt động giáo dục cho trẻ lớp 4-5 tuổi C ở trường mầm 

non Tân Lãng 

83.  Nguyễn Thị Dần Giáo viên Mầm non Tân Lãng 

Biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo lớp 4-5 tuổi A trường 

mầm non Tân Lãng biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ 

với mọi người xung quanh 

84.  Bùi Thị Thu Giáo viên Mầm non Tân Lãng 

Biện pháp giáo dục cảm xúc tích cực cho trẻ 24-36 tháng 

tuổi D trường mầm non Tân Lãng thông qua hoạt động kể 

chuyện 

85.  Nguyễn Thị Chuyên Giáo viên Mầm non Tân Lãng 
Biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi B trường mầm non Tân 

Lãng tích cực tham gia hoạt động với đồ vật 

86.  Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Mầm non Hoa Sen 
Biện pháp giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho 

trẻ lớp 4-5 tuổi A2 trường mầm non Hoa Sen 

87.  Ngô Thị Phương Giáo viên Mầm non Hoa Sen 
Biện pháp rèn nề nếp trong sinh hoạt hàng ngày cho trẻ 24-

36 tháng A1 tại trường mầm non Hoa Sen 

88.  Nguyễn Thị Thu Giáo viên Mầm non Hoa Sen 
Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen chữ cái 

cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Hoa Sen 
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